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Quy trình số 20: Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)
(Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum)

	Trình tự thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)
	Kết quả/ Sản phẩm

	Bước 1
	- Tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu thiếu hoặc chưa đảm bảo thành phần hồ sơ;

- Quét (scan) nhập dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử.

- Chuyển toàn bộ hồ sơ tới lãnh đạo phòng Chăn nuôi, thú y.
	Công chức, nhân viên tiếp nhận hồ sơ  làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	½  ngày làm việc
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/ phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ phiếu kiểm  soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ  TTHC)

	Bước 2
	- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm phục vụ hành chính công;

- Chuyển toàn bộ hồ sơ tới công chức chuyên môn phòng Chăn nuôi, thú y kiểm tra, xử lý.
	Lãnh đạo Phòng Chăn nuôi, thú y
	½  ngày làm việc
	Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC)

	Bước 3
	1. Trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: In Quyết định sửa đổi, bổ sung trình lãnh đạo phòng xem xét;

- Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Tham mưu lãnh đạo phòng trả lại hồ sơ (kèm  văn bản trả lại hồ sơ nêu rõ lý do trả lại). Lãnh đạo phòng chuyển trả hồ sơ cho Trung tâm phục vụ hành chính công. Trung tâm phục vụ hành chính công thông báo cho tổ chức, cá nhân để trả hồ sơ;

2. Trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

- Thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý;  Tham mưu lãnh đạo phòng tiến hành kiểm tra thực tế (nếu cần)
- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: In Quyết định sửa đổi, bổ sung trình lãnh đạo phòng xem xét;

- Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Tham mưu lãnh đạo phòng trả lại hồ sơ (kèm  văn bản trả lại hồ sơ nêu rõ lý do trả lại). Lãnh đạo phòng chuyển trả hồ sơ cho Trung tâm phục vụ hành chính công. Trung tâm phục vụ hành chính công thông báo cho tổ chức, cá nhân để trả hồ sơ.
	Công chức phòng Chăn nuôi, thú y
	- 2,5 ngày làm việc đối với trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng; 

- 58,5 ngày làm việc đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản
	Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC); Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản trả lại hồ sơ.

	Bước 4
	- Lãnh đạo phòng xem xét Quyết định sửa đổi, bổ sung;

- Lập hồ sơ trình lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
	Lãnh đạo Phòng Chăn nuôi, thú y
	1,5 ngày làm việc
	Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC); Quyết định sửa đổi, bổ sung.

	Bước 5
	- Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y xem xét: 

+ Đồng ý: Ký duyệt Quyết định sửa đổi, bổ sung; 

+ Không đồng ý: Yêu cầu lãnh đạo phòng Chăn nuôi, Thú y chỉnh sửa theo yêu cầu và trình lãnh đạo Chi cục ký ban hành;

- Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho văn thư vào số, đóng dấu.
	- Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	1,5 ngày làm việc
	Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC); Quyết định sửa đổi, bổ sung.

	Bước 6
	- Văn thư Chi cục Chăn nuôi và Thú y vào số, đóng dấu;

- Chuyển kết quả về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định;


	Văn thư Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	½  ngày làm việc
	Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC); Quyết định sửa đổi, bổ sung.   

	
	Tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ tại Phòng Chăn nuôi, thú y (bao gồm hồ sơ tiếp nhận ban đầu; Quyết định sửa đổi, bổ sung).
	Công chức phòng Chăn nuôi, thú y được giao xử lý
	
	

	
	- Trường hợp đến ngày hẹn trả kết quả nhưng chưa giải quyết xong hồ sơ thì công chức phòng Chăn nuôi, thú y được giao nhiệm vụ xử lý soạn thảo Thông báo hoặc văn bản xin lỗi nêu rõ lý do quá hạn và hẹn ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần) trình lãnh đạo Chi cục ký ban hành. Chuyển văn thư vào số, đóng dấu chuyển Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	Công chức phòng Chăn nuôi, thú y được giao xử lý
	
	Thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ quá hạn).

	Bước 7
	 Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
	Công chức, nhân viên tiếp nhận hồ sơ  làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Theo phiếu hẹn trả kết quả
	Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC); Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản trả lời. Thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (nếu hồ sơ quá hạn).

	Tổng thời gian giải quyết TTHC:
	- Trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: 07 ngày làm việc.

	
	- Trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản: 63 ngày làm việc.


